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Bài 100        uân          uyên
Nối 
 (
đang chơi bóng chuyền.
) (
cô kể rất hay .
) (
có bảy ngày.
) (
Các anh chị 
) (
Mỗi tuần lễ 
)

 (
Giờ kể chuyện , 
)




Điền : uân hay uyên ?
[image: ]   kh ……… tai                          lò l ………  thép                         h ……… chương



Bài 101   uât       uyêt
Nối 
 (
Phải tôn trọng
) (
đôi khi có bă
ng tuyết .
) (
luật giao thông.
) (
có duyệt binh .
)

 (
Trong ngày Quốc khánh 
)

 (
Mùa đông, trên núi cao 
)


[image: ]Điền : uât  hay  uyêt ?
[image: ][image: ]   phong cảnh t……… đẹp             vầng trăng kh………           biểu diễn nghệ th………   





Bài 102         uynh           uych
Nối 
 (
Quai dép bị tuột, 
) (
Đèn huỳnh quang 
) (
Hội phụ huynh lớp em 
) (
bạn Châu cứ luýnh quýnh mãi
 
không gài lại được.
)

 (
dành nhiều phần thưởng cho
 
các bạn
 
học giỏi .
)

 (
rất sáng.
)


Điền : uynh  hay   uych ?
[image: ]
h……… vai bạn                      họp phụ h……….


[bookmark: _GoBack]Bài 103 Ôn tập
Nối 
 (
để khỏe mạnh .
) (
mới biế
t đê
m dài .
) (
bị nhốt trong lồng .
) (
Thức khuya 
) (
Con chim vành khuyên 
) (
Luyện tập thể thao 
)






Điền : ủy  hay khuân, chuyền ?
Công nhân …….…… vác           sợi dây …………          văn phòng ………  ban
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